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Thành lập vào năm 2001, trải qua 2 thập kỉ xây dựng 
và phát triển, KOSOOM đã trở thành một trong những 
thương hiệu đèn LED có quy mô lớn và uy tín hàng đầu 
trên toàn thế giới . KOSOOM đạt sản lượng hàng năm 
trên 10 triệu sản phẩm, được xuất khẩu đến nhiều quốc 
gia trên thế giới và nằm trong Top các thương hiệu đèn 
Led được ưa thích nhất tại thị trường Châu Âu.
KOSOOM áp dụng hệ thống quản lý và quy trình sản 
xuất chặt chẽ  để đảm bảo chất lượng sản phẩm hoàn 
hảo nhất đến tay người dùng. Dịch vụ chăm sóc và hỗ 
trợ được tối ưu hóa giúp khách hàng luôn hài lòng khi 
đến với KOSOOM.
Nguyên tắc hoạt động hướng đến sự hoàn hảo, tối ưu 
hóa lợi ích cho khách hàng giúp KOSOOM phát triển 
mạnh mẽ hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu 
hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thiết bị chiếu sáng. 
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Mục lục Một số thông tin

Sản phẩm đạt chỉ thị RoHS. Đây là chỉ thị về hạn chế các chất nguy hiểm 
trong các thiết bị điện và điện tử.

Sản phẩm đạt chứng nhận CE và được phép bán trên thị trường Liên Minh 
Châu Âu (EU) và Khu vực Kinh tế Châu Âu.

ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một 
Hệ thống quản lý chất lượng.

Thể hiện là sản phẩm phù hợp sử dụng trong nhà, không sử dụng ngoài 
trời.

Sản phẩm có thể lắp đặt, gắn trên các bề mặt thường, các bề mặt dễ 
cháy (ở một mức độ nhất định).

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IP20, thể hiện khả năng chống bụi và chống 
nước của sản phẩm khi sử dụng.

Sản phẩm có thể đạt tới tuổi thọ tới 30.000 giờ chiếu sáng, sau đỏ giảm 
tối đa 15% hiệu quả chiếu sáng. Đây là một tiêu chuẩn phải có ở các thiết 
bị chiếu sáng.

CRI (chỉ số hoàn màu) trên 80 phản ánh độ chân thực của màu sắc vật 
thể được chiếu sáng.

Các màu ánh sáng mà sản phẩm đang có (6500K - Trắng, 4000K - Trung 
tính, 3000K - Vàng).
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QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT

MÃ QUẢN LÝ

DL-KS-TDST-15

ÁNH SÁNG

4000K/3000K

CÔNG SUẤT
(W)

15

QUANG THÔNG
(LM)

1350

KÍCH THƯỚC
(MM)

D192*H67

CẮT LỖ
(MM)

Ø140-170

ĐÓNG GÓI
(PCS)

30

GIÁ
(VNĐ)

LIÊN HỆ

ĐÈN LED ÂM TRẦN SMART

ĐÈN LED ÂM TRẦN SMART    | 03BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT



QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT

MÃ QUẢN LÝ

DL-KS-SPD-7
DL-KS-SPD-10
DL-KS-SPD-20

ÁNH SÁNG

6500K/4000K/3000K
6500K/4000K/3000K
6500K/4000K/3000K

CÔNG SUẤT
(W)

7
10
20

QUANG THÔNG
(LM)

450
780

1700

KÍCH THƯỚC
(MM)

D64*H68
D84*H76

D105*H101

CẮT LỖ
(MM)

Ø55
Ø75-78
Ø95-98

ĐÓNG GÓI
(PCS)

60
60
30

GIÁ
(VNĐ)

269.000
289.000
569.000
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ĐÈN LED ÂM TRẦN SPARK    | 04BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT

ĐÈN LED ÂM TRẦN SPARK

SẢN PHẨM

MỚI



05 |    ĐÈN LED ÂM TRẦN SPARK V3 BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT

ĐÈN LED ÂM TRẦN SPARK V3

MÃ QUẢN LÝ

DL-KS-SPD3-10

ÁNH SÁNG

4000K/3000K

CÔNG SUẤT
(W)

10

QUANG THÔNG
(LM)

640

KÍCH THƯỚC
(MM)

D85*H82

CẮT LỖ
(MM)

Ø75-78

ĐÓNG GÓI
(PCS)

60

GIÁ
(VNĐ)

159.000

QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT

H

D Ø

SẢN PHẨM

MỚI
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VIỀN VÀNG: DL-KS-SMV VIỀN BẠC: DL-KS-SMB VIỀN TRẮNG: DL-KS-SMT

ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG    | 06BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT

ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG

QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT

MÃ QUẢN LÝ

DL-KS-SMV/SMB/SMT-8
DL-KS-SMV/SMB/SMT-8-DM
DL-KS-SMV/SMB/SMT-12
DL-KS-SMV/SMB/SMT-12-DM

ÁNH SÁNG

6500K/4000K/3000K
Đổi màu     

6500K/4000K/3000K
Đổi màu     

CÔNG SUẤT
(W)

8
8

12
12

QUANG THÔNG
(LM)

750
750

1200
1200

KÍCH THƯỚC
(MM)

D120*H20
D120*H20
D137*H20
D137*H20

CẮT LỖ
(MM)

Ø90-105
Ø90-105

Ø110-125
Ø110-125

ĐÓNG GÓI
(PCS)

60
60
60
60

GIÁ
(VNĐ)

150.000
192.000
202.000
260.000
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OP-KS-SKTMT

OP-KS-SKTMM

OP-KS-SKVMH

OP-KS-SKTMS

07 |    ĐÈN LED ỐP TRẦN SKY BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT

ĐÈN LED ỐP TRẦN SKY

OP-KS-SKTMM-96-DM
OP-KS-SKTMS-96-DM
OP-KS-SKTMT-96-DM
OP-KS-SKVMH-96-DM

48-48-96
48-48-96
48-48-96
48-48-96

3600-3600-7200
3600-3600-7200
3600-3600-7200
3600-3600-7200

D500*H60.7
D500*H60.7
D500*H60.7

500*500*H60.7

6
6
6
6

1.590.000
1.590.000
1.590.000
1.590.000

CÔNG SUẤT
(W)

QUANG THÔNG
(LM)

KÍCH THƯỚC
(MM)

ĐÓNG GÓI
(PCS)

GIÁ
(VNĐ)

QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT

SẢN PHẨM

MỚI
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QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT

ĐÈN LED ỐP TRẦN KIM CƯƠNG    | 08BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT

ĐÈN LED ỐP TRẦN KIM CƯƠNG

MÃ QUẢN LÝ

OP-KS-KC-V2-18
OP-KS-KC-V2-24
OP-KS-KC-V2-36
OP-KS-KC-25/50-DM
OP-KS-KC-45/90-DM

ÁNH SÁNG

6500K
6500K
6500K

Đổi màu     
Đổi màu     

CÔNG SUẤT
(W)

18
24
36

25-25-50
45-45-90

QUANG THÔNG
(LM)

1600
2000
3000

2000-2000-4000
3500-3500-7000

KÍCH THƯỚC
(MM)

D250*H55
D325*H55
D400*H55
D400*H55
D480*H55

ĐÓNG GÓI
(PCS)

20
20
12
12
6

GIÁ
(VNĐ)

349.000
475.000
560.000
729.000

1.494.000



09 |    ĐÈN LED ỐP TRẦN PHA LÊ BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
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VIỀN TRẮNG: OP-KS-PLT

VIỀN XANH: OP-KS-PLX

ĐÈN LED ỐP TRẦN PHA LÊ

MÃ QUẢN LÝ

OP-KS-PLT-36-DM
OP-KS-PLX-36-DM

MÀU VIỀN

Trắng
Xanh

ÁNH SÁNG

Đổi màu     
Đổi màu     

CÔNG SUẤT
(W)

36
36

QUANG THÔNG
(LM)

2800
2800

KÍCH THƯỚC
(MM)

D500*H77
D500*H77

ĐÓNG GÓI
(PCS)

6
6

GIÁ
(VNĐ)

1.494.000
1.494.000

QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT
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OP-KS-ATM-*-VN

OP-KS-ATM-*-VT

QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT

OP-KS-ATM-*-VB

ĐÈN LED ỐP TRẦN ARTEMIS    | 10BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT

ĐÈN LED ỐP TRẦN ARTEMIS

OP-KS-ATM-20-VT/VB/VN
OP-KS-ATM-30-VT/VB/VN
OP-KS-ATM-28/56-VT/VB/VN
OP-KS-ATM-36/72-VT/VB/VN

6500K
6500K

20
30

28-28-56
36-36-72

1570
2710

2348-2180-4565
3000-2780-6038

D282*H60
D385*H65
D385*H65
D485*H74

10
10
10
5

459.000
588.000
732.000

1.157.000

CÔNG SUẤT
(W)

QUANG THÔNG
(LM)

KÍCH THƯỚC
(MM)

ĐÓNG GÓI
(PCS)

GIÁ
(VNĐ)



11 |    PHỤ KIỆN CHIP LED ĐÈN ỐP TRẦN BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT

PK CHIP LED ĐÈN ỐP TRẦN

MÃ QUẢN LÝ

PK-KS-MATCHIP-25/50-DM
PK-KS-MATCHIP-36/72-DM

ÁNH SÁNG

Đổi màu     
Đổi màu     

CÔNG SUẤT
(W)

25-25-50
36-36-72

QUANG THÔNG
(LM)

3132-3132-6226
4402-4402-8391

KÍCH THƯỚC
(MM)

D262
D310

ĐÓNG GÓI
(PCS)

30
30

GIÁ
(VNĐ)

268.000
319.000

QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT

SẢN PHẨM

MỚI



TRẦN THẠCH CAO LIỀN TRẦN NHÔM CLIP-INTRẦN THẠCH CAO THẢ

ĐÈN LED PANEL    | 12BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT *Đóng gói 2 chiếc/hộp carton màu.

ĐÈN LED PANEL

QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT

MÃ QUẢN LÝ

PN-KS-A295*295-24

LOẠI TRẦN

Trần thạch cao thả

CÔNG SUẤT
(W)

24

QUANG THÔNG
(LM)

2000

KÍCH THƯỚC
(MM)

295*295

ĐÓNG GÓI
(PCS)

20

GIÁ
(VNĐ)

342.000
PN-KS-A300*300-24
PN-KS-AM295*595-35

Thạch cao/Trần nhôm
Trần thạch cao thả

24
35

2000
2500

300*300
295*595

20
10

342.000
688.000

PN-KS-A300*600-35
PN-KS-AM595*595-60
PN-KS-AM600*600-60
PN-KS-AM610*610-60
PN-KS-A295*1195-55
PN-KS-A300*1200-55
PN-KS-A308*1208-55
PN-KS-A600*1200-90
PN-KS-A608*1208-90
PN-KS-NM600*600-50
PN-KS-N300*1200-55

Thạch cao/Trần nhôm
Trần thạch cao thả
Trần nhôm Clip-In
Trần thạch cao liền
Trần thạch cao thả
Trần nhôm Clip-In
Trần thạch cao liền
Trần nhôm Clip-In
Trần thạch cao liền

Lắp nổi
Lắp nổi

35
60
60
60
55
55
55
90
90
50
55

2500
6638
6638
6638
6325
6325
6325
8116
8116
5212
6325

300*600
595*595
600*600
610*610

295*1195
300*1200
308*1208
600*1200
608*1208
600*600

300*1200

10
10
10
10
6
6
6
6
6
8
4

688.000
735.000
735.000
842.000

1.244.000
1.244.000
1.382.000
2.585.000

LIÊN HÊ
984.000

1.740.000
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Sản phẩm: Dây nối góc tuýp Led T5

Giá bán lẻ: 15.000 vnđ/dây
Chú ý: Mỗi thùng 30 đèn tuýp Led T5 được tặng kèm 6 dây nối góc

MÃ QUẢN LÝ

T5N-KS-4-0.3
T5N-KS-8-0.6
T5N-KS-12-0.9
T5N-KS-16-1.1
T5N-KS-16-1.2

ÁNH SÁNG

6500K/4000K/3000K
6500K/4000K/3000K
6500K/4000K/3000K

6500K
6500K/4000K/3000K

CÔNG SUẤT
(W)

4
8

12
16
16

QUANG THÔNG
(LM)

390
720

1100
1500
1500

KÍCH THƯỚC
(MM)

D324*R20*H30
D585*R20*H30
D885*R20*H30

D1085*R20*H30
D1185*R20*H30

ĐÓNG GÓI
(PCS)

30
30
30
30
30

GIÁ
(VNĐ)

116.000
143.000
151.000
165.000
165.000

13 |    ĐÈN TUÝP LED T5 BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT

ĐÈN TUÝP LED T5

QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT
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MÃ QUẢN LÝ

T8-KS-LM-36-1.2

ÁNH SÁNG

6500K/4000K

CÔNG SUẤT
(W)

36

QUANG THÔNG
(LM)

3000

KÍCH THƯỚC
(MM)

D1200*R45*H33

ĐÓNG GÓI
(PCS)

20

GIÁ
(VNĐ)

341.000

QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT

ĐÈN TUÝP LED 36W    | 14BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT

ĐÈN TUÝP LED 36W
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R-KS-MS*-T

R-KS-MS*-D

MÃ QUẢN LÝ

R-KS-MS10-T/D
R-KS-MS20-T/D
R-KS-MS35-T/D

MÀU SƠN

Trắng/Đen
Trắng/Đen
Trắng/Đen

CÔNG SUẤT
(W)

10
20
35

QUANG THÔNG
(LM)

830
1800
2600

KÍCH THƯỚC
(MM)

Ø50-L132.5-D98-H140
Ø62-L145-D110-H148

Ø82-L153-D125-H163.5

ĐÓNG GÓI
(PCS)

60
30
30

GIÁ
(VNĐ)

258.000
394.000
489.000

15 |    ĐÈN LED GẮN RAY MiLA BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT

ĐÈN LED GẮN RAY MiLA

QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT
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ĐÈN LED GẮN RAY    | 16BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT

ĐÈN LED GẮN RAY

QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT

MÃ QUẢN LÝ

R-KS-20A-T

MÀU SƠN

Trắng

CÔNG SUẤT
(W)

20

QUANG THÔNG
(LM)

1800

KÍCH THƯỚC
(MM)

Ø63-L140-D110-H140

ĐÓNG GÓI
(PCS)

30

GIÁ
(VNĐ)

LIÊN HỆ



ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG V2    | 17BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG V2

QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT

MÃ QUẢN LÝ

DX2-KS-50-T
DX2-KS-100-T
DX2-KS-150-T
DX2-KS-200-T

ĐUI ĐÈN

E27
Lắp trực tiếp
Lắp trực tiếp
Lắp trực tiếp

ÁNH SÁNG

6500K
6500K
6500K
6500K

CÔNG SUẤT
(W)

50
100
150
200

QUANG THÔNG
(LM)

4500
9000

13500
18000

KÍCH THƯỚC
(MM)

D290*H140
D420*H320
D420*H320
D470*H330

ĐÓNG GÓI
(PCS)

6
8
8
8

GIÁ
(VNĐ)

379.000
893.000

1.064.000
1.460.000

DX2-KS-50

DX2-KS-100/150/200



We were born in Italy and have 
developed worldwide to bring “same 
price, better quality” and “same 
power, higher brightness”. This overall 
vision has allowed us to overcome the 
boundaries of individual products and 
become a single interlocutor, able to 
indentify integrated solutions and 
apply them in different geographical 
environments.

Trụ sở Kosoom tại châu Âu - Italy

NPP, Đại lý Việt Nam thăm Nhà máy Kosoom tại Trung Quốc Triển lãm Vietbuild 2023 tại TP.HCM



Ấn phẩm văn phòng Kosoom Nhận diện LOGO thương hiệu

Trang phục thương hiệu Kosoom Ấn phẩm in ấn Nhận diện phương tiện

Tủ trưng bày sản phẩm tại cửa hàng Một số vật phẩm MKT tại cửa hàngBiển hiệu tại NPP, đại lý

Một số dòng sản phẩm Kosoom

CÔNG TY CỔ PHẦN FUTURE LIGHT VIỆT NAM
HÀ NỘI 
Địa Chỉ: 524 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 0914 147 228

ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 70 Hoàng Văn Thái, P. Hoà Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0862 365 799

TP. HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ:  105/91 Nguyễn Thị Tú, P. Bình Hưng Hoà B, Q. Bình Tân, TP. HCM
Điện thoại: 0909 478 006 C a t a l o g u e  K o s o o m

SĐT:
Email :

BẢNG GIÁ
BÁN LẺ ĐỀ XUẤT

12 - 2023

SĐT: +84 941 XXX 228
Email: anv@kosoom.vn

Chữ Ký

NGUYỄN VĂN A
NHÂN VIÊN KINH DOANH
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NGUYỄN VĂN A
NHÂN VIÊN KINH DOANH



CÔNG TY CỔ PHẦN FUTURE LIGHT VIỆT NAM
HÀ NỘI 
Địa Chỉ: 524 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 1900 8664 (phím 1)

ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Lô 210 và 211-B2-6 Khu Gia Đình - Lữ đoàn 532
P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 1900 8664 (phím 2)

TP. HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ:  105/91 Nguyễn Thị Tú, P. Bình Hưng Hoà B, Q. Bình Tân, TP. HCM
Điện thoại: 1900 8664 (phím 3)

C a t a l o g u e  K o s o o m

SĐT:
Email :


